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	Trang bìa 1
	                                                  Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Bài học trước:  
Thực hiện ngày 13/10/2020 



Tên bài: THIẾT KẾ VÁY ĐỖ BÊN SƯỜN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

 -Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập váy đỗ bên sườn

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết kế sản phẩm may mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình thiết kế váy đỗ bên sườn

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Chiếu hình ảnh váy đỗ bên sườn
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình

Đặt câu hỏi

Mở video
	Lắng nghe, ghi chép

Trả lời câu hỏi

Quan sát
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Chuẩn bị vải

2. Thiết kế váy đỗ sườn hông
2.1 Thân trước

	Thuyết trình.

 Thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích
	Lắng nghe, ghi chép. 


	 30 phút



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	70

phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Thiết kế váy đỗ bên sườn

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10

phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Ứng dụng các bước trong phương pháp thực hiện để thiết kế váy đỗ sườn hông cho bản thân.
	5

 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước:   Thiết kế váy đỗ bên sườn
Thực hiện ngày 14/10/2020 



Tên bài: THIẾT KẾ VÁY ĐỖ BÊN SƯỜN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

 -Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập váy đỗ bên sườn

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết kế sản phẩm may mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình thiết kế váy đỗ bên sườn

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Chiếu hình ảnh váy đỗ bên sườn
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình

Đặt câu hỏi

Mở video
	Lắng nghe, ghi chép

Trả lời câu hỏi

Quan sát
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
2. Thiết kế váy đỗ sườn hông
2.2 Thân sau

3. Kiểm tra

4. Sang ra giấy


	Thuyết trình.

 Thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích
	Lắng nghe, ghi chép. 


	 40 phút



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	105

phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Thiết kế váy đỗ bên sườn

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10

phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Ứng dụng các bước trong phương pháp thực hiện để thiết kế váy đỗ sườn hông cho bản thân.
	5

 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 135  phút
Bài học trước: Thiết kế váy đỗ bên sườn

Thực hiện  20/10/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO ĐẦM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỔI CÁC ĐƯỜNG MAY 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

 -Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may.

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành bộ rập áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may.

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nhược điểm của rập 2D

- Nhược điểm của rập 3D

- Khắc phục nhược điểm của rập 2d, 3d, ứng dụng vào thiết kế đầm biến kiểu.
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình

Đặt câu hỏi

Mở video
	Lắng nghe, ghi chép

Trả lời câu hỏi

Quan sát
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Đăc điểm hình dáng
2. Thiết kế áo đầm 

2.1 Chuẩn bị

- Rập áo đầm căn bản

- Cắt vải:

Thân trước x 1 (không gấp đôi)

Thân sau x 1

- May pen, ráp vai, sườn áo đầm căn bản.

2.2 Phương pháp thực hiện.

Bước 1: Ghim áo đầm trên manequin

Bước 2: Dùng bút chì đánh dấu các 9 vị trí then chốt.

Bước 3: Dùng bút chì vẽ những đường thiết kế mới nhưng phải đi qua 9 vị trí then chốt.

Bước 4: Ghi chú hay đánh dấu màu vải muốn phối.

Bước 5: Trải áo đầm vừa thiết kế lên bàn, đánh dấu các đường thiết kế vừa vẽ.

Bước 6: Cắt những đường thiết kế ra từng mảnh.

Bước 7: Sang rập, chừa đường may

Bước 8: Cắt vải

Bước 9: Hoàn thành mẫu

3.Yêu cầu kỹ thuật

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa


	Giới thiệu mẫu trên manequin. 

-Đặt câu hỏi:  Quan sát các đường ráp nối trên áo đầm có điểm gì đặc biệt?
-Đáp án: Không thấy những đường kết cấu như đường pen, đường sườn mà áo đầm vẫn ôm vào cơ thể. 

 Nhận xét câu trả lời.

Chiếu slide hình ảnh

Thuyết trình

Chiếu slide

Thuyết trình

Chiếu slide

Gọi sinh viên thực hiện bước 2. Quan sát, nhận xét, củng cố lại bước 2.

Thao tác mẫu bước 3,4 

Giảng viên cùng 1 sinh viên thực hiện bước 5,6,7.

Đặt câu hỏi: Rập vải sau khi cắt là rập thành phẩm hay bán thành phẩm?
Nhận xét câu trả lời, giải thích đưa ra đáp án: Rập thành phẩm
Đưa bộ rập cho sinh viên thảo luận nhóm, tìm những điểm chưa đạt yêu cầu trong bộ rập.

Nhận xét , củng cố và nêu yêu cầu kỹ thuật. 

Gọi 2 sinh viên chơi trò chơi lắp ráp thứ tự các đường ráp nối của bộ rập mẫu.

Nhận xét , củng cố  và đưa ra biện pháp phòng ngừa.
	Quan sát

Trả lời câu hỏi.

Lắng nghe, ghi chép

Thực hiện lại bước 2  mà giảng viên đã hướng dẫn

Quan sát, ghi chép

Thực hiện lại bước 3,4  mà giảng viên đã hướng dẫn

Trả lời câu hỏi.
	10 phút

5

phút

30

phút



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	60 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

Chú ý xác định 9 điểm then chốt và vẽ các đường thiết kế mới phải qua 9 điểm đó. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Tìm mẫu trên mạng, báo chí mẫu áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may.
	5 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 180  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may.
Thực hiện  từ  21/10/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO ĐẦM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỔI CÁC ĐƯỜNG MAY (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

 -Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may.

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành bộ rập áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may.

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu những mẫu rập đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường kết cấu.
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình

Đặt câu hỏi
	Lắng nghe, ghi chép

Trả lời câu hỏi
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
2.2 Phương pháp thực hiện (tt)
Bước 7: Sang rập, chừa đường may

Bước 8: Cắt vải

Bước 9: Hoàn thành mẫu

3.Yêu cầu kỹ thuật

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa


	Đưa bộ rập cho sinh viên thảo luận nhóm, tìm những điểm chưa đạt yêu cầu trong bộ rập.

Nhận xét , củng cố và nêu yêu cầu kỹ thuật. 

Gọi 2 sinh viên chơi trò chơi lắp ráp thứ tự các đường ráp nối của bộ rập mẫu.

Nhận xét , củng cố  và đưa ra biện pháp phòng ngừa.
	Thảo luận, đưa ra những điểm chưa đạt yêu cầu và rút ra yêu cầu kỹ thuật.

Tham gia trò chơi và tìm ra nguyên nhân sai hỏng

Lắng nghe và ghi chép


	15 phút

10 phút
10
phút



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	120 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

Chú ý xác định 9 điểm then chốt và vẽ các đường thiết kế mới phải qua 9 điểm đó. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện 
	Phân tích mẫu trên mạng, báo chí và phân tích mẫu áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may.
	5  phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 90  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may.
Thực hiện  từ  26/10/2020 đến  01/11/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

 -Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Chiếu video qui trình hoàn thành áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình

Đặt câu hỏi

Mở video
	Lắng nghe, ghi chép

Trả lời câu hỏi

Quan sát
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Hướng dẫn SV chuẩn bị bài

	Hướng dẫn SV tìm kiếm hình ảnh áo cưới .

Yêu cầu SV tìm kiếm hay thiết kế áo cưới.
Yêu cầu SV đi thực tế tại các Studio áo cưới , chợ Tân Bình để quan sát áo cưới và chụp hình.
Chia nhóm cho nhóm chọn dự án.

· Áo cưới làm lễ, chụp hình ngoại cảnh.

· Áo cưới chào bàn tiệc
	Lắng nghe, ghi chép

Tìm kiếm hay thiết kế mẫu áo cưới .
Đi thực tế.
Lập nhóm, chọn nhóm trưởng.

Nhóm đăng kí dự án.
	20

Phút



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	35 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	5 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	Hướng dẫn chuẩn bị vải cho tiết học sau
	10 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 225  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới.
Thực hiện  từ  26/10/2020 đến  01/11/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

 -Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Chiếu video qui trình hoàn thành áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình

Đặt câu hỏi

Mở video
	Lắng nghe, ghi chép

Trả lời câu hỏi

Quan sát
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị vải
2.Thiết kế áo cưới

2.1 Thân trước

2.2 Thân sau
	Yêu cầu SV nộp hình tìm kiếm hay thiết kế áo cưới.

Yêu cầu SV nộp hình đi thực tế tại các Studio áo cưới , chợ Tân Bình để quan sát áo cưới và chụp hình.

Hướng dẫn phân tích mẫu.

Hướng dẫn đặt chén ngực và đi dây để thiết kế thân áo.

Nêu những sai hỏng thường mắc phải và đưa ra biện pháp phòng ngừa trong quá trình đi dây để thiết kế thân áo.

Hướng dẫn chuẩn bị vải.

Hướng dẫn thiết kế thân trước, thân sau.


	Nộp mẫu áo cưới 

Nộp hình chụp

Quan sát, lắng nghe, ghi chép. 

Thực hành đi dây dưới sự hướng dẫn của GV

Lắng nghe, ghi chép và rút kinh nghiệm.

Quan sát, lắng nghe, ghi chép.

Thực hành chuần bị vài dưới sự hướng dẫn của GV

Quan sát, lắng nghe, ghi chép.

Thực hành chuần bị vài dưới sự hướng dẫn của GV
	70
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	120 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	Hướng dẫn chuẩn bị vải cho tiết học sau
	10 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...................................................................
	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 315  phút
Bài học trước: Thiết kế áo cưới
Thực hiện  từ  02/11/2020 đến  08/11/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

 -Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Chiếu video qui trình hoàn thành áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình

Đặt câu hỏi

Mở video
	Lắng nghe, ghi chép

Trả lời câu hỏi

Quan sát
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
2.3 Tùng váy
3. Kiểm tra

4. Sang ra giấy


	Thuyết trình.

Thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích
Chọn màu vải, chọn ren, chọn hạt đính kết.
Hướng dẫn cách tính vải cần mua. Yêu cầu mua vải và nguyên phụ liệu.

	Lắng nghe, ghi chép. 
Thực hành hoàn thành bộ rập.
Nhóm thảo luận chọn màu vải, chọn ren, chọn hạt đính kết.

Lắng nghe, ghi chép.
	45
Phút



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	235 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	Ứng dụng các bước trong phương pháp thực hiện để thiết kế và hoàn chỉnh áo cưới đuôi dài


	10 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 135  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới

Thực hiện  từ  09/11/2020 đến  15/11/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu video về áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình
	Quan sát

Lắng nghe, ghi chép


	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
5. May mẫu bằng vải mộc


	Kiểm tra và chỉnh sửa bộ rập cho từng SV.

Yêu cầu SV may mẫu mộc


Kiểm tra vải và nguyên phụ liệu
	Nộp bộ rập

May áo cưới bằng vải mộc.
Nộp vải và nguyên phụ liệu.
	20 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	90 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	
	5 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 180  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới

Thực hiện  từ  09/11/2020 đến  15/11/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu video về áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình
	Quan sát

Lắng nghe, ghi chép


	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
6. May áo cưới

	Nộp sản phẩm may áo cưới bằng vải mộc. Kiểm tra và hướng dẫn chỉnh sửa sản phẩm cho từng SV chưa đạt yêu cầu.
Hướng dẫn cắt vải chính.
Yêu cầu SV mua ren, hạt đính kết và phụ kiện trang trí.


	Nộp áo cưới bằng vải mộc.

Chỉnh sửa sản phẩm chưa đạt yêu cầu.

Quan sát, ghi chép.

Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


	20

phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	135 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	
	5 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 135  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới

Thực hiện  từ  16/11/2020 đến  22/11/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu video về áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình
	Quan sát

Lắng nghe, ghi chép


	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
6. May áo cưới


	Nộp sản phẩm may áo cưới bằng vải mộc lần 2. 

Hướng dẫn cắt vải lót, lưới chính, lưới tạo độ phồng.

Yêu cầu SV mua ren, hạt đính kết và phụ kiện trang trí.


	Nộp áo cưới bằng vải mộc.

Chỉnh sửa sản phẩm chưa đạt yêu cầu.

Quan sát, ghi chép.

Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


	20

phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	90 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	
	5 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 180  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới

Thực hiện  từ  16/11/2020 đến  22/11/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế  áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu video về áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình
	Quan sát

Lắng nghe, ghi chép


	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
6. May áo cưới


	Kiểm tra ren, hạt đính kết và phụ kiện trang trí.

Hướng dẫn may cúp ngực

	Nộp ren, hạt đính kết và phụ kiện trang trí.
Quan sát, ghi chép.

Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


	20
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	135 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	Chọn phim trường, đăng kí ngày chụp hình.
	5 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 135  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới

Thực hiện  từ  23/11/2020 đến  29/11/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế  áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu video về áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình
	Quan sát

Lắng nghe, ghi chép


	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
6. May áo cưới


	Kiểm tra ren, hạt đính kết và phụ kiện trang trí.

Hướng dẫn đặt gọng, đặt chén ngực phần thân áo.


	Nộp ren, hạt đính kết và phụ kiện trang trí.

Quan sát, ghi chép.

Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


	20

phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	90 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	Chọn phim trường, đăng kí ngày chụp hình.
	5 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 180  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới

Thực hiện  từ  23/11/2020 đến  29/11/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế  áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu video về áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình
	Quan sát

Lắng nghe, ghi chép


	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
6. May áo cưới


	Kiểm tra ren, hạt đính kết và phụ kiện trang trí.

Hướng dẫn rút dún tùng váy.
	Nộp ren, hạt đính kết và phụ kiện trang trí.

Quan sát, ghi chép.

Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


	20

phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	135 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	Chọn phim trường, đăng kí ngày chụp hình.
	5 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 135  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới

Thực hiện  từ  30/11/2020 đến  06/12/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế  áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu video về áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình
	Quan sát

Lắng nghe, ghi chép


	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
6. May áo cưới


	Kiểm tra ren, hạt đính kết và phụ kiện trang trí.

Hướng dẫn may lớp tạo độ phồng, lớp lót tùng váy
	Nộp ren, hạt đính kết và phụ kiện trang trí.

Quan sát, ghi chép.

Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


	20

phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	90 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	Chọn phim trường, đăng kí ngày chụp hình.
	5 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 90  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới

Thực hiện  từ  30/11/2020 đến  06/12/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế  áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu video về áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình
	Quan sát

Lắng nghe, ghi chép


	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
6. May áo cưới


	Hướng dẫn may tùng váy vào lớp chính và lớp lót.

	Quan sát, ghi chép.

Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


	20

phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	45 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	Hướng dẫn tìm thợ chụp hình trang điểm.
	5 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 135  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới

Thực hiện  từ  07/12/2020 đến  13/12/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế  áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu video về áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình
	Quan sát

Lắng nghe, ghi chép


	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
6. May áo cưới


	Hướng dẫn may dây kéo lớp chính, dây kéo lớp lót. May hoàn chỉnh sản phẩm.


	Quan sát, ghi chép.

Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


	20

phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	90 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	Hướng dẫn tìm thợ chụp hình trang điểm.
	5 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm


	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 135  phút
Bài học trước:  Thiết kế áo cưới

Thực hiện  từ  14/12/2020 đến  20/12/2020



Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CƯỚI (TT)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế  áo cưới

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ Năng:

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức về qui trình thiết áo cưới mang tính thẩm mỹ, độc đáo và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng tránh được những sai hỏng trong quá trình hoàn thành áo cưới

-Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, thực hiện đầy đủ bài tập được giao.

+ Rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy vắt sổ, thuyền suốt.

I. Ổn định lớp học:                                        Thời gian: 5 phút                                      
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:   

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trình chiếu video về áo cưới
	Trình chiếu powerpoint
Thuyết trình
	Quan sát

Lắng nghe, ghi chép


	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
6. May áo cưới


	Hướng dẫn đính ren, kết cườm
	Hoàn thành áo cưới đính ren, kết cườm.
	20
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	90 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Củng cố kiến thức

Đây là phương pháp thiết kế giúp người học phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong hoàn thành mẫu thiết kế của mình. 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kỹ năng rèn luyện.
	Nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý.

Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe, ghi chép để rút kinh nghiệm


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị chụp hình ngoại cảnh
	10 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng bộ môn

Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020
            Giảng viên
                               Chế Vân Cầm





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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